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Thông tin về các tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo/                                                   

The information on PT Providers 

 

TT 
Tên tổ chức, hệ thống/  

Organization, scheme Name 
Địa chỉ/Đường dẫn/ Link 

 

Các tổ chức tại Việt Nam/ Vietnam organizations 

 

1.  

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA). 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nôi. 

http://www.boa.gov.vn/ 

2.  Hội các phòng thí nghiệm Việt Nam. www.vinalab.org.vn/ 

3.  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3. 

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

www.quatest3.com.vn/ 

4.  
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương. 

48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

http://www.nidqc.org.vn/ 

5.  Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

200 Cô Bắc, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

http://www.idqc-hcm.gov.vn/ 

6.  Trung tâm Quản lý Chất lượng Cao su thiên 

nhiên, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. 

Lai Hưng – Bến cát – Bình Dương 

http://www.rriv.org.vn/ 

7.  
Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục 

Môi trường. 

556 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP. 

Hà Nội.  

http://www.quantracmoitruong.gov.vn/ 

8.  Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực 

phẩm quốc gia. 

13, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

http://www.nifc.gov.vn 
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Các tổ chức quốc tế/ International organizations 

 

1.  EPTIS - The European Proficiency Testing 

Information System. http://www.eptis.bam.de/en/index.htm 

2.  
APLAC Directory for PT Provider. 

http://www.aplac.org/documents/pt/aplac_pt_

003_issue_15.pdf 

3.  
AOAC INTERNATIONAL. 

http://www.aoac.org/proficiencytesting/profic

iency.html 

4.  
FAPAS. 

http://www.fapas.com/proficiency-testing-

schemes/ 

5.  Institute of Interlaboratoty Stadies. http://www.iisnl.com/home_en.html 

6.   Proficiency Testing Australia. http://www.proficiencytesting.com.au/ 

7.  
A2LA Directory for  PT Provider. 

http://www.a2la.org/dirsearchnew/resultscurre

nt.cfm 

8.  
NATA directory for PT provider. 

http://www.nata.com.au/publications/category

/6-proficiency-testing-publications 

9.  Clinical Laboratory Improvement 

Amendments (CLIA).  

http://www.cms.hhs.gov/CLIA/14_Proficienc

y_Testing_Providers.asp 

10.  National Association for Proficiency Testing. http://www.proficiency.org/ 

11.  
Laboratory Proficiency Testing Service. 

http://www.dss.go.th/dssweb/en/lab_pt/index.

html. 

12.  RT Corp (RTC). http://www.rt-corp.com/products/c30.aspx 

13.  
Newage. 

http://www.hardnesstesters.com/proficiency-

testing.htm 

14.  ILT - Interlaboratory Test. http://www.ptinterlaboratory.com/home.htm 

15.  International Services AsureQuality Limited. http://www.AsureQuality.com 

16.  
Director of Center for Laboratory Proficiency 

Testing (CLPT), Department of Science 

Service ( DSS ), Ministry of Science and 

Technology ( Thailand )  

http://www.dss.go.th 

 

17.  
UK National External Quality Assessment 

Schemes (UKN EQAS, clinical laboratory 

disciplines). 
http://www.ukneqas.org.uk 
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18.  College Of American Pathologists, USA 

proficiency testing 

http://www.cap.org/apps/cap.portal?_nfpb=tru

e&_pageLabel=accreditation. 

19.  
Australian Institute of Medical 

Scientists(Immuno-Haematology). http://www.aims.org.au 

20.  The RoyalCollege of Pathologist of Australia. http://www.rcpa.edu.au/Home.htm 

21.  
Bio-Red External Quality Assurances 

Services www.bio-rad.com 

22.  
Toxicology Unit PaLMSNorthern Sydney 

Area Health Service www.toxicologyunit.com 

23.  American Proficiency Institute http://www.api-pt.com 

24.  
Randox International Quality Assessment 

Scheme (RIQAS) –EQA program http://www.riqas.com/index.asp 
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